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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2015
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2015
1. Đặc điểm tình hình

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Bên cạnh những thuận lợi, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, những căng thẳng về địa chính trị và xung đột lãnh thổ, tôn giáo, sắc tộc trong khu vực và trên thế giới; tình hình bất ổn định trên biển Đông; giá dầu liên tục suy giảm và ở mức thấp, giá nhiều mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu giảm... đã tác động tiêu cực đến kinh tế, trong đó có thương mại và phát triển sản xuất của Việt Nam. 
Song do triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch cả năm, trong đó Ngành Công Thương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng cao, xuất khẩu tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng, cung cầu hàng hóa trong nước được đảm bảo, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 


2. Về sản xuất công nghiệp 

Năm 2015, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,8%, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ các năm gần đây
, tăng 2 điểm phần trăm so với kế hoạch (7,8%) (xem Biểu số 1).
- Về tăng trưởng của nhóm ngành, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng 10,6%, đóng góp cao nhất vào mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp với 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng 6,5%, đóng góp 1,4 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm
.


- Theo công dụng của sản phẩm công nghiệp, chỉ số sản xuất của sản phẩm dùng cho quá trình sản xuất tiếp theo tăng 9,4% so với năm trước (cùng kỳ trước tăng 7,8%); sản phẩm cho tích lũy và tiêu dùng cuối cùng tăng 10,2% (cùng kỳ năm trước tăng 7,4%); sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 11,8% (công cụ sản xuất tăng cao ở mức 23,4%; nguyên vật liệu xây dựng tăng 9,6%); sản phẩm tiêu dùng của dân cư tăng 9,3%.


- Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với năm 2014 gồm: Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 37%; sản xuất xe có động cơ tăng 26,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,4%; dệt tăng 13,9%; ... Một số ngành có mức tăng thấp gồm: Sản xuất trang phục tăng 5,6%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 5,4%; khai thác than tăng 5,1%; sản xuất thuốc lá tăng 3,8%; sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và sản xuất phương tiện vận tải khác cùng tăng 3,6%. Nhìn chung, không có ngành công nghiệp nào có tốc độ sản xuất giảm so với năm 2014.

- Một số sản phẩm đạt mức tăng cao gồm: Ô tô tăng 54,5%; tivi tăng 51,2%; điện thoại di động tăng 31,6%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 19,8%; thép thanh, thép góc tăng 18,6%; sữa bột tăng 18,5%; giày, dép da và thép cán cùng tăng 17,8%; thức ăn cho gia súc tăng 16,5%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 15,7%; sữa tươi tăng 15,4%;... Một số sản phẩm giảm so với năm 2014: Đường giảm 0,3%; phân hỗn hợp (N,P,K) giảm 1,5%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 4,3%; xe máy giảm 12,7%;... (xem Biểu số 2).

- Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2015 so với năm 2014 của một số địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn có tốc độ tăng trưởng khá như: Thái Nguyên tăng 97%; Quảng Nam tăng 35,3%; Hải Phòng tăng 16,6%; Phú Thọ tăng 15%; Đà Nẵng tăng 12,9%; Bình Dương tăng 10,9%; Hải Dương tăng 10,6%; Bắc Ninh tăng 8,9%; Đồng Nai tăng 8,6%; Quảng Ngãi tăng 8,6%; Hà Nội tăng 8,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,9%; Cần Thơ tăng 7,1%...

- Về tình hình tiêu thụ: Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2015 tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2014. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 11 tháng năm 2015 tăng 12,6% so với cùng kỳ 2 năm gần đây (cao hơn mức tăng 9,2% của cùng kỳ năm 2013 và mức tăng 11,1% của cùng kỳ năm 2014). 
- Về tồn kho sản phẩm: Tình hình tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2015 tiếp tục có chuyển biến tích cực so với năm 2014; chỉ số tồn kho tại thời điểm các tháng trong năm duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ. Tại thời điểm 01 tháng 12 năm 2015, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng thời điểm năm 2014, thấp hơn so với cùng thời điểm 2 năm gần đây (cùng thời điểm năm 2013 tăng 10,2% và năm 2014 tăng 10%).
3. Về xuất nhập khẩu
3.1. Tình hình xuất khẩu hàng hoá

- Về quy mô xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt khoảng 162,4 tỷ USD, tăng khoảng 8,1% so với năm 2014, tương đương với 12,2 tỷ USD (chưa kể ngoại tệ thu được do khai thác và tiêu thụ dầu thô tại nước ngoài khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 1% tăng trưởng xuất khẩu). Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 29,1%, ước đạt 47,3 tỷ USD, giảm 3,5%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 68,5% ước đạt 111,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2014. (xem Biểu số 5).


Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2015, cả nước có 23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

- Về nhóm hàng xuất khẩu:

+ Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 20,6 tỷ USD, chiếm 12,7% trong tổng KNXK, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong số 7 mặt hàng tính được về giá và lượng thì có 3 mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm, đó là: cà phê, chè, hạt tiêu; có 4 mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng, đó là hạt điều, gạo, sắn và cao su. 


Nguyên nhân của sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản là do nguồn cung của các nước xuất khẩu dồi dào, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và từ đó là giá giảm, đặc biệt là cạnh tranh từ Thái Lan, Ấn Ðộ; chính sách duy trì giá trị đồng nội tệ thấp để thúc đẩy xuất khẩu của nhiều quốc gia; xu hướng bảo hộ đối với mặt hàng nông, lâm, thủy sản của các nước gia tăng... 
+ Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 5 tỷ USD, chiếm 3,1% trong tổng KNXK, giảm 44,6% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do sự giảm giá dầu thô. Lượng xuất khẩu dầu thô 12 tháng đạt 9,2 triệu tấn, nhưng kim ngạch giảm tới 47,3% (tương đương 3,4 tỷ USD) do giá xuất khẩu giảm. Tính chung cả nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản, kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 4 tỷ USD, trong đó giảm khoảng 3,96 tỷ USD do giá xuất khẩu giảm và 67 triệu USD do lượng xuất khẩu giảm.
 + Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt khoảng 128,5 tỷ USD, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ (khoảng 16,1%). Một số mặt hàng có kim ngạch lớn và tốc độ tăng trưởng khá gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 30,6 tỷ USD, tăng 29,9%; dệt may đạt 22,6 tỷ USD, tăng 8,2%; máy vi tính, linh kiện điện tử đạt 15,8 tỷ USD, tăng 38,2%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 3 tỷ USD, tăng 39%; giày dép đạt 12 tỷ USD, tăng 16,2%. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác như: đồ gỗ, túi xách, vali, mũ, ô dù, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác vẫn giữ mức tăng trưởng cao khoảng 10%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung, đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu chung năm 2015.
- Về giá xuất khẩu: Giá hàng hóa xuất khẩu năm 2015 hầu hết đều giảm, tính chung nhóm hàng nông sản và khoáng sản do giá giảm đã làm cho kim ngạch xuất khẩu giảm 4,3 tỷ USD. Tính chung giữa giảm giá và giảm lượng của 2 nhóm hàng hoá đã làm giảm 4,65 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. 

- Về thị trường xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 sang các khu vực thị trường giữ mức tăng trưởng tương đối ổn định so với cùng kỳ năm 2014, trừ thị trường Châu Đại Dương (giảm 22,4%) (xem Biểu số 6).

+ Xuất khẩu sang khu vực thị trường Châu Á đạt 79,8 tỷ USD, tăng 7,2%, trong đó: xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 18,3 tỷ USD, giảm 4,4%; sang thị trường Trung Quốc đạt 16,9 tỷ USD, tăng 13,7%; sang thị trường Nhật Bản đạt 14,1 tỷ USD, giảm 4%.

+ Xuất khẩu sang khu vực thị trường Châu Âu đạt 32,8 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang thị trường EU đạt 30,9 tỷ USD, tăng 10,7%. 


+ Xuất khẩu sang khu vực thị trường Châu Mỹ đạt 40,9 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 33,5 tỷ USD, tăng 17%.


+ Xuất khẩu sang khu vực thị trường Châu Phi đạt 2,4 tỷ USD, tăng 3,4%; sang khu vực thị trường châu Đại Dương đạt 3,3 tỷ USD, giảm 22,4%.


Trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhập khẩu của các đối tác nhập khẩu của Việt Nam đều có sự sụt giảm thì kết quả xuất khẩu nêu trên của Việt Nam là đáng khích lệ.
Xuất khẩu của Việt Nam sang đa số các thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục có tăng trưởng ổn định. Riêng thị trường ASEAN và thị trường Nhật Bản có kim ngạch xuất khẩu giảm, nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm giá của nhóm nhiên liệu khoáng sản, đặc biệt là dầu thô.
3.2. Nhập khẩu và cán cân thương mại 



Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2015 ước đạt khoảng 165,6 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2014, tương đương với 17,8 tỷ USD. Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước ước đạt 67,6 tỷ USD, chiếm 40,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 6,3%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 97,9 tỷ USD, chiếm 59,2%, tăng 16,4% so với năm 2014. (xem Biểu số 7).

Với việc tiếp tục sử dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát để hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng chưa cần thiết hoặc trong nước đã sản xuất được đã được thực hiện khá tốt. Một số mặt hàng có lượng nhập khẩu cao là máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hạt điều, ngô, than đá, phân bón, dược phẩm, sản phẩm từ giấy, bông các loại, máy tính, sản phẩm điện tử, thiết bị, dụng cụ, ô tô... chủ yếu nhập để phục vụ sản xuất trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu.

- Xét theo nhóm hàng

+ Nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 145,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 88,2%) và có tốc độ tăng cao nhất (tăng 12%) chủ yếu nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

+ Nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu có mức tăng không cao, thấp hơn mức tăng trưởng nhập khẩu chung cho thấy việc triển khai các biện pháp kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu đã đem lại hiệu quả tích cực. Đồng thời việc giảm nhập khẩu nhóm hàng này không ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu.


- Về thị trường nhập khẩu

Nhập khẩu từ thị trường Châu Phi tăng cao nhất, tăng 39,8%, tiếp đến là thị trường Châu Mỹ tăng 26,3%. Thị trường Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng nhập khẩu lớn nhất, khoảng 80,7% KNNK cả nước. Trong đó, chủ yếu nhập từ các nước Đông Á chiếm hơn 62%, từ thị trường Châu Âu  chiếm hơn 7%, Nhập khẩu thị trường Châu Đại Dương giảm 3,3%%, chủ yếu giảm ở thị trường Niu-di-lân (16,4%). (xem Biểu số 8). 


- Về cán cân thương mại: ước nhập siêu cả năm 2015 là 3,17 tỷ USD, chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu. Khu vực FDI (không kể dầu thô) xuất siêu 13,34 tỷ USD; nếu kể cả dầu thô, khu vực FDI xuất siêu 17,15 tỷ USD. Nhập siêu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước khoảng 10,32 tỷ USD. 


3. Về thị trường trong nước
Năm 2015, tình hình thị trường trong nước nhìn chung ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định ở phần lớn các nhóm hàng. So với cùng kỳ năm 2014, chỉ số lạm phát thấp giúp tiêu dùng trong nước cải thiện hơn, lượng hàng tồn kho đã ở mức bình thường. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ năm 2015 ước tăng 9,5% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8%). (xem Biểu số 9).
- Phân theo ngành kinh tế, so với cùng kỳ năm 2015, ước ngành kinh doanh thương nghiệp tăng 10,69% và chiếm tỷ trọng 76,26%; dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tăng 4,33% và chiếm tỷ trọng 11,38%; du lịch ước tăng 10,09% và chiếm tỷ trọng 0,94%; dịch vụ khác tăng 7,05%, chiếm tỷ trọng 11,42%. 
Năm 2015, lực lượng quản lý thị trường đã tập trung vào kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại ở các lĩnh vực như: kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh hàng hoá có thông tin vi phạm chủ quyền quốc gia; kiểm tra xử lý đối với hoạt động kinh doanh phân bón, sữa, xe đạp điện, mũ bảo hiểm... công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực giá, an toàn thực phẩm được chú trọng, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, do đó đã không xảy ra các vấn đề phức tạp lớn trên thị trường. Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý trên 100 nghìn vụ vi phạm (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014), với tổng số tiền phạt thu trên 420 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014). 
4. Về công tác hội nhập kinh tế quốc tế
4.1. Công tác ASEAN



Năm 2015, Bộ Công Thương đã điều phối, phối hợp với các bên liên quan tham gia thực thi các biện pháp xây dựng AEC, đặc biệt là việc thực thi đầy đủ Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN. Kết quả đạt được là Việt Nam đã hoàn thành 95,5% các biện pháp ưu tiên, có tác động lớn đến thương mại và đầu tư trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015, chỉ đứng thứ 2 sau Xinh-ga-po. Trên cơ sở đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 vào tháng 11 vừa qua, ASEAN đã tuyên bố chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, bao gồm Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 
Đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Với tư cách là đơn vị đầu mối chủ trì đàm phán Hiệp định RCEP, trong năm 2015, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành chủ trì xây dựng phương án, tham dự các phiên cấp Bộ trưởng, 4 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ. Các lĩnh vực đàm phán bao gồm thương mại hàng hóa (gồm cả quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, SPS, TBT), thương mại dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và dịch vụ viễn thông), đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, thương mại điện tử, giải quyết tranh chấp và hợp tác kinh tế kỹ thuật. 

Đàm phán FTA ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (AHKFTA)

Bộ Công Thương đã chủ trì và tham gia các phiên đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (AHKFTA). Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán AHKFTA trên tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để bảo vệ lợi ích của Việt Nam và các nước ASEAN trong đàm phán. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án tổng thể đàm phán Hiệp định AHKFTA và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

4.2. Công tác WTO

Trong năm 2015, Bộ Công Thương đã thực hiện tốt việc làm đầu mối theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và đối tượng liên quan về việc thực thi các cam kết WTO. 

4.3. Công tác APEC - ASEM


Công tác APEC

Trong năm 2015, Bộ Công Thương đã làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các Quan chức Cao cấp lần thứ nhất (SOM 1), Hội nghị SOM 2, Hội nghị SOM 3 và Hội nghị SOM Tổng kết (CSOM) cùng các sự kiện có liên quan bên lề các Hội nghị này; tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 21 (MRT 21) và Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 27 tại Phi-líp-pin. Hiện tại, Việt Nam đang là đồng sáng kiến và tham gia xây dựng một số chương trình hợp tác quan trọng của APEC về Xây dựng năng lực đàm phán FTAs, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong năm 2015, Bộ Công Thương đã tham gia các cuộc họp của Ủy ban quốc gia về APEC 2017, cuộc họp của Tiểu ban nội dung APEC 2017 và nhiều cuộc họp khác nhằm chuẩn bị triển khai các nội dung cần thiết cho việc đăng cai APEC của Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Ban thư ký APEC tổ chức thành công 7 khóa đào tạo và hội thảo quốc tế, với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế thành viên APEC.

Công tác ASEM

Bộ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và các thành viên ASEM trong việc chuẩn bị nội dung cho Hội nghị các quan chức cao cấp ASEM được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2015 tại Thái Lan. Trong đó, ta nhấn mạnh việc cần tái tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEM và đề xuất các nội dung ưu tiên của Hội nghị này cũng như hợp tác kinh tế ASEM trong thời gian tới.

4.4. Công tác đàm phán các FTA khác
- Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP):
Trong năm 2015, Bộ đã chuẩn bị nội dung và tham gia các phiên đàm phán chính thức cấp Trưởng đoàn, đàm phán song phương cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và Hội nghị Bộ trưởng TPP. Ngày 05 tháng 10 năm 2015, tại Atlanta, các nước tham gia đã ra tuyên bố chính thức về việc kết thúc đàm phán Hiệp định TPP, đánh dấu việc kết thúc hơn 5 năm đàm phán gay go, quyết liệt; các nước đã công bố nội dung Hiệp định và đang tiến hành các thủ tục để chính thức ký kết và phê chuẩn Hiệp định.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA):


Với tư cách là đơn vị đầu mối chủ trì đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành chủ trì xây dựng phương án, tham dự các phiên trao đổi cấp Bộ trưởng, tham gia các phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên giữa kỳ từ đầu năm đến nay. Tại Phiên 14 diễn ra trong các ngày 13-17 tháng 7 năm 2015 tại Hà Nội, Việt Nam và EU đã thỏa thuận được tất cả các nội dung chính của Hiệp định EVFTA.. Đặc biệt, ngày 02 tháng 12 năm 2015 tại Brussels với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) ông Jean Claude Juncker, hai Bên đã ký kết biên bản tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định.

5. Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Quyết định số 12133/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 60 văn bản, bao gồm: 6 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 47 Thông tư và 4 Thông tư liên tịch. 

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7185/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, theo đó, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 64 văn bản. Chia theo loại văn bản bao gồm: 7 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 50 Thông tư và 4 Thông tư liên tịch. Đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thành 63/64 văn bản. 
Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Bộ đã triển khai nhiều chương trình phổ biến, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thực thi pháp luật đạt kết quả tốt. Bộ đã tiến hành công bố định kỳ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; giới thiệu các ấn phẩm, bản tin, tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút nhiều đối tượng là tổ chức, cá nhân tham gia. 



6. Tái cơ cấu ngành Công Thương


Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11476/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 


Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương nêu trên, đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu Ngành Công Thương, đồng thời, có trên 40 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu. Các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và các Tổng công ty thuộc Bộ đã đang triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 để tổ chức thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
7. Công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp
Năm 2015, theo kế hoạch được duyệt, Bộ Công Thương thực hiện cổ phần hóa 7 doanh nghiệp trong đó có 3 Tổng công ty và 4 Công ty. Đến nay, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 Tổng công ty (Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam; Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp); đã ban hành quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 Công ty (Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V, Công ty TNHH MTV Điện máy và đầu tư, Công ty TNHH MTV Thực phẩm và đầu tư Fococev và chỉ đạo 3 Công ty thực hiện bán cổ phần lần đầu (IPO) và bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa trong tháng 12 năm 2015. 
 
Đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC chưa hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp. Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo Công ty hoàn thành công tác này trong tháng 12 năm 2015 và hoàn thành việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty trong tháng 1 năm 2016.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
8.1. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy

Tính đến hết tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã thực thi đơn giản hóa được 84/87 thủ tục hành chính (theo Quyết định số 9802/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2014 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2014), đạt 97%. Hiện còn 3 thủ tục hành chính chưa được đơn giản hoá do phụ thuộc vào sửa đổi bổ sung của một số Nghị định, sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2016.
8.2. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhằm tăng cường việc chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tốt hơn Bộ Công Thương đã có Quyết định thành lập các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 tại Quyết định 10594/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2014, trong đó nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hiện quy định của pháp luật về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.


Các Tổng công ty 90, Công ty và đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ đã quán triệt nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Công văn số 13329/BCT-TC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm chống lãnh phí và Quyết định số 4321/QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2015 về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Công Thương.
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015 được triển khai theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời với việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

          Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các sai phạm, tồn tại của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đã xử lý các sai phạm theo quy định và yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị xử lý, khắc phục các tồn tại, thiếu sót đồng thời báo cáo về Bộ; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra. Năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai 11 cuộc thanh tra (3 cuộc thanh tra hành chính, 2 cuộc thanh tra chuyên ngành, 7 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra); tiếp nhận và xử lý 286 đơn thư khiếu nại, tố cáo.


9. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ 

9.1. Công tác đào tạo nguồn nhân lực
Nhằm thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Đề án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030”; triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo, dạy nghề và việc làm; hỗ trợ phát triển nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện Đề án “Tổ chức sắp xếp các cơ sở đào tạo thuộc Bộ” theo Quyết định số 789/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học.  

9.2. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong hoạt động khoa học công nghệ, bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015, Bộ đã giao nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ và quản lý thực hiện các nhiệm vụ năm 2016. Các Chương trình, đề án đã hoàn tất các thủ tục phê duyệt và đã được các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về nội dung và kinh phí thực hiện. Hiện nay, đang làm thủ tục để giao nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2016. 

10. Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tổng vốn đầu tư năm 2015 toàn ngành ước thực hiện 281,41 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- Khối sản xuất kinh doanh ước đạt gần 280,97 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Tập đoàn, Tổng công ty 91 là 277,54 nghìn tỷ đồng;

+ Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập là 3,43 nghìn tỷ đồng.

- Khối hành chính sự nghiệp 443 tỷ đồng. (xem Biểu số 10)

II. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2011-2015
1. Kết quả đạt được


- Sản xuất công nghiệp:

Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,2%, đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của Chính phủ (tăng bình quân 7,2-7,7%), trong đó, giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 7,6%; Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng khoảng 10% .  
Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng giảm, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị ngành công nghiệp (trên 89%). 
Ngành công nghiệp đã cơ bản đảm bảo nhu cầu nhiều mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân. Sản phẩm công nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại, chất lượng được cải thiện, trong đó có nhiều sản phẩm mới với mẫu mã đa dạng, phong phú, chất lượng được nâng lên...; công nghiệp hàng tiêu dùng và thực phẩm, đồ uống cũng phát triển với tốc độ nhanh, thỏa mãn nhu cầu trong nước và đóng góp vào gia tăng kim ngạch xuất khẩu.
- Xuất nhập khẩu:

Giai đoạn 2011-2015, tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng trưởng khá, tăng khoảng 17,6%/năm, cao hơn giai đoạn 2006-2010 (tăng 17,3%) và cao hơn mức đề ra tại Chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam đến năm 2020 (tăng từ 12-14%), cao hơn mục tiêu Nghị quyết đại hội X (tăng 12%). Cơ cấu xuất khẩu có những chuyển biến tích cực theo hướng giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng mạnh xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp.
Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng và đa dạng, nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ... Cơ cấu thị trường xuất khẩu chuyển dịch theo hướng giảm dần xuất khẩu sang thị trường Châu Á, tăng dần xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Châu Mỹ.

 Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm kim ngạch nhập khẩu khoảng 14,3%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu (17,6%) nền kinh tế tiếp tục hướng vào xuất khẩu. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nhóm hàng tiêu dùng và tăng dần tỷ trọng nhóm hàng tư liệu sản xuất. Nhập khẩu hàng hoá phục vụ tích cực cho hoạt động sản xuất, là nguồn cung cấp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, cũng như nguyên, nhiên vật liệu cho các ngành sản xuất trong nước

Chỉ tiêu nhập siêu trong giai đoạn 2011-2015 đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X (theo mục tiêu, năm 2015 nhập siêu 12% và đến năm 2020 mới cân bằng cán cân thương mại). Nhập siêu giảm là một trong những tác nhân quan trọng giúp giảm áp lực tăng tỷ giá và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

- Thị trường trong nước: Giai đoạn 2011-2015, thị trường trong nước giữ được mức tăng trưởng khá (bình quân tăng trưởng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 14%/năm). Thị trường ở các thành phố, của đô thị phát triển với các hình thức tổ chức văn minh hiện đại; thị trường nông thôn ngày càng được quan tâm từng bước phát triển và mở rộng. 


- Về quản lý thị trường: Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, qua đó góp phần trong bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 389 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì hiệu quả của công tác này đã được tăng lên rõ rệt.

- Hội nhập kinh tế quốc tế: Trong năm 2015 và những năm gần đây hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả nhờ sự tích cực và quyết liệt trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập về kinh tế là trọng tâm.  Kết quả tích cực nhất khi Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc; kết thúc đàm phán FTA với EU và TPP. Với kết quả này, đến nay ta đã có Hiệp định thương mại tự do với 55 nền kinh tế, trong đó có 17/20 đối tác của G20 và 7/7 đối tác của G7... Qua đó, thế và lực của quốc gia được khẳng định và ngày càng được nâng cao. 
- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: Tổng số doanh nghiệp thuộc quản lý của Bộ trước năm 2005 là 299 doanh nghiệp. Giai đoạn 2005-2010, Bộ đã cổ phần hóa xong 279 doanh nghiệp (đạt 93%), còn lại 20 doanh nghiệp tiếp tục cổ phần hóa, trong đó 15/20 doanh nghiệp theo kế hoạch phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2011-2015. Tính đến tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã hoàn thành công tác cổ phần hóa 8 doanh nghiệp, 7 doanh nghiệp còn lại về cơ bản đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá, sẽ thực hiện cổ phần hoá trong cuối năm 2015, đầu năm 2016. Như vậy, giai đoạn 2011-2015 cơ bản đã hoàn thành công tác cổ phần hoá các Tổng công ty, Công ty thuộc ngành Công Thương.
- Về đào tạo nguồn nhân lực: Giai đoạn 2011-2015, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương đã có những phát triển đáng kể, với 10 trường cao đẳng được nâng cấp lên đại học/ thành lập mới, 26 trường trung cấp chuyên nghiệp được nâng lên cao đẳng chuyên nghiệp, 10 trường trung cấp chuyên nghiệp/ trung cấp nghề được nâng cấp lên cao đẳng nghề. 

- Cải cách thủ tục hành chính: Bộ đã quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân. Bộ Công Thương là một trong những Bộ được đánh giá là làm tốt công tác này trong những năm vừa qua.

- Về thực hiện chức năng quản lý nhà nước, qua 5 năm ngành Công Thương đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là: 

+ Tạo lập tương đối đồng bộ khung khổ pháp lý cho hoạt động công thương; chú trọng công tác chiến lược, quy hoạch.

+ Từng bước tái cơ cấu ngành Công Thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng (sản xuất thô, gia công giảm, chế biến, chế tạo tăng; xuất khẩu hàng công nghiệp, hàng có giá trị gia tăng cao chiếm tỷ lệ ngày càng nhiều...)

+ Cải thiện cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng điện, hạ tầng thương mại. 

+ Cơ chế thị trường ngày một hoàn thiện, đặc biệt là cơ chế về giá xăng dầu, giá than, giá điện...)

+ Chủ động đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia có hiệu quả vào thương mại toàn cầu. 

2. Những mặt hạn chế 
- Sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, giá trị gia tăng của sản phẩm ở một số ngành công nghiệp tuy có tăng nhưng còn chậm; giá trị gia tăng công nghiệp trong GDP thấp hơn giai đoạn 2006-2010 (7,94%), chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại XI là tăng từ 7,8-8%; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong nước có quy mô nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của từng sản phẩm và của các doanh nghiệp còn hạn chế; 

          - Thị trường nội địa tuy đã được quan tâm hơn trước, nhưng phát triển chưa đồng đều, chưa thật vững chắc. Trong quản lý điều hành cũng như điều tiết thị trường còn có nơi, có lúc bị động, lúng túng; hoạt động quản lý thị trường đạt hiệu quả chưa cao, chuyển biến chậm, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiếp diễn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm, kể cả nội địa và xuất khẩu, tuy đã từng bước có chuyển biến nhưng phát triển còn chưa ổn định; 

         - Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự hiệu quả, một số doanh nghiệp tuy đã cổ phần hoá nhưng mang tính hình thức;        

- Phát triển quy mô đào tạo chưa đi đôi với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; phân bố vị trí địa lý của các cơ sở đào tạo chưa hợp lý;  kinh phí đầu tư cho đào tạo đối với các trường công lập còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo gặp khó khăn;

          - Hội nhập kinh tế quốc tế tuy tích cực nhưng công tác tuyên truyền về hội nhập chưa sâu, rộng.

I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. Tình hình thế giới
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NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI  NĂM 2016 

I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. Tình hình thế giới
Năm 2016, tình hình thế giới và trong khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: xung đột khu vực, chủ nghĩa khủng bố, sự phục hồi chậm hơn của kinh tế thế giới, sự suy giảm đà tăng trưởng của một số nền kinh tế mới nổi, biến động giá dầu thế giới... sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của Việt Nam.
2. Tình hình trong nước.
Dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ổn định với tốc độ cao hơn 2015. Hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh được cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp và tương đối ổn định là điều kiện quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế còn rất lớn. Việc hình thành cộng đồng ASEAN và việc ký kết, triển khai các Hiệp định thương mại tự do FTA mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo ra những thách thức rất lớn, nhất là trong việc phát triển thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh cả ở thị trường quốc tế và thị trường trong nước.

 
II. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2016

1. Mục tiêu 

Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2016  tăng 6,7%, Ngành Công Thương phấn đấu đạt các mục tiêu sau đây: 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2015.
- Xuất khẩu năm 2016 tăng khoảng 10% so với năm 2015. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức dưới 5%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước tăng khoảng 11,5-12%.

2. Các nhiệm vụ cụ thể 
Về sản xuất công nghiệp: Phát triển công nghiệp với tốc độ hợp lý, đảm bảo tính bền vững; phát triển có chọn lọc những ngành công nghiệp mà nước ta có nhiều lợi thế; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành những công trình trọng điểm và then chốt.

 Đối với xuất khẩu: Tiếp tục phát triển xuất khẩu các mặt hàng chế tạo có công nghệ trung bình và công nghệ cao, phù hợp với xu hướng của thị trường thế giới, lợi thế của Việt Nam và phải coi đây là khâu đột phá; phát triển xuất khẩu những mặt hàng Việt Nam hiện đang có lợi thế. Tập trung phát triển, khai thác cả các thị trường truyền thống và các thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch lớn. 

Đối với nhập khẩu: Ưu tiên nhập khẩu công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn; hạn chế nhập khẩu các hàng hóa trong nước đã sản xuất, hàng xa xỉ; tiếp tục kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, các hàng hoá trong nước sản xuất được.
Đối với thương mại nội địa: Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại. Tiếp tục đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh hiện đại khác như: sàn giao dịch, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, thương mại điện tử…

Về hội nhập kinh tế quốc tế: Nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các Hiệp định thương mại, kinh tế, FTA. Tiếp tục tăng cường vận động các nước sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.
  Về đầu tư xây dựng cơ bản: Đẩy mạnh huy động mọi nguồn vốn, hình thức đầu tư để triển khai nhanh các dự án trong kỳ kế hoạch, ưu tiên tập trung những dự án trọng điểm; tăng cường năng lực quản lý và điều hành dự án; giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư để triển khai dự án đạt tiến độ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí trong từng dự án. Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý để bảo đảm các dự án được triển khai tuân thủ các quy định của pháp luật.

III. DỰ KIẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Mục tiêu 
1.1. Về sản xuất công nghiệp: 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 2016-2020 phấn đấu đạt 7,5 - 8%/năm; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 12,5 - 13,0%/năm; 

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng trong cơ cấu kinh tế (%/GDP) giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 41 - 42%;
1.2. Về xuất nhập khẩu

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân khoảng 10%/năm; Kim ngạch nhập khẩu tăng khoảng dưới 10%/năm. Nhập siêu ở mức dưới 5% và giảm dần, tiến tới cân bằng ổn định từ năm 2020 trở đi. 

1.3. Về Thương mại nội địa

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 12,5 - 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 6.000 - 6.100 nghìn tỷ đồng; trong đó, tỷ trọng khu vực kinh tế trong nước khoảng 90%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 10%; tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua kênh phân phối hiện đại là 40%, qua kênh phân phối truyền thống là 60%. 
1.4. Về đầu tư xây dựng cơ bản 

Dự kiến, tổng số vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương là 1.946 nghìn tỷ đồng, tăng 73,33% so với kết quả ước thực hiện giai đoạn 2011-2015. 
2. Nhiệm vụ 
2.1. Về phát triển sản xuất công nghiệp


- Chủ động tạo ra lợi thế và khai thác triệt để lợi thế trong nước và các cơ hội quốc tế; tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất công nghiệp khu vực và thế giới. Đẩy mạnh phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; gắn kết sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp.

- Phát triển công nghiệp gắn với tăng trưởng xanh, sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp, tốc độ đổi mới công nghệ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
2.2. Về hoạt động thương mại

a) Xuất khẩu


- Phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu. Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.

- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, tạo bước đột phá mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm năng; tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường của nước ngoài và lộ trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA;

b) Về nhập khẩu 


- Chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, kiểm soát chặt việc nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
 
- Đáp ứng yêu cầu nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị và công nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất trong nước và tiết kiệm năng lượng, vật tư; định hướng nhập khẩu ổn định cho các ngành sản xuất sử dụng các nguyên, nhiên, vật liệu mà khai thác, sản xuất trong nước kém hiệu quả hoặc có tác động xấu đến môi trường.


- Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, tránh việc phụ thuộc vào một hoặc một số thị trường. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu thị trường nhập khẩu một cách hợp lý nhằm giảm nhập siêu, cân bằng cán cân thương mại; đến năm 2020 phải thực hiện được mục tiêu cân bằng ổn định vững chắc cán cân thương mại, có xuất siêu.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm nhập khẩu (TBT, SPS, Tiêu chuẩn môi trường...), xây dựng cơ chế tăng cường các biện pháp phòng vệ. 
c) Về phát triển thương mại nội địa

- Phát triển thương mại trong nước trên cơ sở tôn trọng các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường, quyền tự chủ kinh doanh của các chủ thể tham gia. 
- Phát triển thương mại trong nước trong sự phát triển đa dạng về loại hình tổ chức và phương thức hoạt động, về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế của các chủ thể. Quan tâm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh đi đôi với thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển nhanh một số doanh nghiệp thương mại lớn được tổ chức có hệ thống phân phối hiện đại, làm nòng cốt trong việc tổ chức thị trường, gắn kết chặt chẽ với sản xuất và tiêu dùng, qua đó phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng cho sản xuất và tiêu dùng phát triển.

- Phát triển thương mại hàng hoá gắn kết với đầu tư và thương mại dịch vụ (trong đó có du lịch); phát triển thương mại trong nước trong mối quan hệ và tác động qua lại với các ngành sản xuất, với thị trường thế giới, với xuất khẩu và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường hàng hoá và dịch vụ phân phối, với quá trình giảm thiểu chi phí giao dịch xã hội và bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng.

- Phát triển thương mại trong nước trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội, của các chủ thể, trước hết và chủ yếu là thông qua chính sách khuyến khích sự tích tụ và tập trung nguồn lực của doanh nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

2.3. Về hội nhập kinh tế quốc tế 

a) Công tác ASEAN

Trong giai đoạn 2016-2020, việc hội nhập kinh tế trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN với các đối tác, cần tiếp tục được thực hiện tích cực, chủ động với mức độ sâu sắc và phạm vi rộng lớn hơn, đạt được các mục tiêu thị trường chung ASEAN, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, thông qua các sáng kiến cụ thể như: Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), triển khai Khuôn khổ ASEAN về Phát triển kinh tế đồng đều, phù hợp với trình độ phát triển của Việt Nam. 

 b) Công tác WTO

Trong giai đoạn 2016-2020, với chức năng là đầu mối theo dõi việc thực hiện các nội dung cam kết trong WTO, tiếp tục tham gia góp ý cho các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác nhằm đảm bảo sự phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và thực hiện tốt việc làm đầu mối theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và đối tượng liên quan về việc thực thi các cam kết WTO. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, cung cấp thông tin và lập luận để bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trong các vụ kiện trong WTO.

c) Công tác APEC

Tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung và tham dự các Hội nghị cấp SOM, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại APEC và phần nội dung kinh tế cho Lãnh đạo Cấp cao tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.


Đặc biệt, Việt Nam sẽ là chủ nhà đăng cai Hội nghị APEC 2017. Đây là lần thứ hai Việt Nam được tín nhiệm giao trọng trách nước chủ nhà APEC, tiếp theo thành công của năm APEC 2006 tại Việt Nam. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn lao nên ngay từ bây giờ các Bộ, ngành của Việt Nam phải xúc tiến các hoạt động phối hợp chuẩn bị chu đáo để đảm bảo cho thành công của năm APEC 2017, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên diễn đàn khu vực.

d) Công tác ASEM

Mục tiêu chung của Việt Nam tại diễn đàn ASEM trong thời gian tới là tham gia một cách chủ động, tích cực, có tiếng nói trong một số vấn đề quan trọng, thúc đẩy các hoạt động về thương mại và đầu tư trong khu vực mà ta quan tâm đồng thời tận dụng diễn đàn của các Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị Cấp cao để quảng bá, cập nhật thông tin về tình hình phát triển, chính sách kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

e) Các nhiệm vụ khác

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. 

- Chủ trì và tham gia các cuộc đàm phán khác theo yêu cầu.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào một số mặt như sau:
1. Về sản xuất công nghiệp

- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp; đẩy mạnh đầu tư các công trình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

- Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nguyên liệu đầu vào, từ đó giảm nhập khẩu; đồng thời tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, cung ứng sản phẩm. Từng bước thực hiện các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp.
- Đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu Ngành Công Thương theo Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó gắn tái cơ cấu với mô hình phát triển kinh tế theo hướng tăng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm lao động và nguyên vật liệu.

- Các doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn phương án phù hợp trong đổi mới công nghệ sản xuất, chủ động nâng cao năng lực quản trị, chủ động tiếp cận và mở rộng thị trường; đồng thời phải xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh khả thi cho doanh nghiệp nói chung và cho từng mặt hàng nói riêng.
- Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng để giảm thời gian tiếp cận điện cho doanh nghiệp.
2. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu - cân bằng cán cân thương mại
Triển khai tích cực hoạt động mở rộng thị trường cho tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, cần phải quan tâm cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, nhất là đối với những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giầy, đồ gỗ, hàng điện tử...
- Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu thống nhất và quy định về tiêu chuẩn, phương thức kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Công khai hóa tiêu chuẩn áp dụng, đơn vị thực hiện kiểm tra, thời gian và chi phí đối với từng mặt hàng cụ thể.

- Tích cực triển khai công tác xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động: tổ chức các gian hội chợ, triển lãm chuyên ngành, hoạt động giao thương xúc tiến các ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng như thực phẩm chế biến, thủy sản, nông sản nhằm củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng và khai thác thị trường xuất khẩu mới. Đẩy mạnh hoạt động dự báo thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời thông tin thị trường, sớm phát hiện và có biện pháp vượt qua các rào cản kỹ thuật. 
- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn, có giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại các thị trường đã có FTA; 
- Tiếp tục rà soát và cập nhật danh mục các mặt hàng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để có biện pháp kiểm soát nhập khẩu.
- Đối với hoạt động mậu dịch biên giới: tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm một mặt thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, một mặt kiểm soát chặt chẽ lượng hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia láng giềng, trong đó chú trọng về các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh, an toàn cho người tiêu dùng.
3. Về thị trường nội địa
Tiếp tục các biện pháp để đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường nội địa.
Đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để góp phần thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, thị trường miền núi, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới, hải đảo.

Kiên quyết nhất quán thực hiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phối hợp tốt với các địa phương triển khai các chương trình bình ổn thị trường, giảm thiểu hiện tượng đầu cơ, tích trữ hàng, hạn chế việc tăng giá tùy tiện ngoài thị trường
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng thiết yếu; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá và việc chấp hành theo quy định của pháp luật về quản lý giá. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

4. Về hội nhập kinh tế quốc tế


Tiếp tục ký kết các Hiệp định Thương mại, Kinh tế với các đối tác; đồng thời triển khai tốt việc thực hiện các Hiệp định đã ký, đặc biệt là công tác phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp. 

5. Những giải pháp khác

- Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chống quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền với xã hội về thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực mà Bộ Công Thương được giao làm đầu mối./.
� Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2012 tăng 5,8%; năm 2013 tăng 5,9%; năm 2014 tăng 7,6%


�Hầu hết các ngành công nghiệp đều có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Cùng kỳ năm trước ngành chế biến, chế tạo tăng 8,7%; ngành khai khoáng tăng 2,4%;  ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,7%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%
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